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Bài 1 (2,0 điểm)  Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v1 = 12km/h, nửa còn
lại đi với tốc độ v2. Biết rằng tốc độ trung bình trên cả quãng đường là v = 8km/h. Xác định tốc
độ v2.

Bài 2 (2,0 điểm) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt
vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 50cm, biết ảnh và vật ở hai bên thấu kính.
Bằng kiến thức hình học hãy xác định vị trí vật và ảnh.

Bài 3 (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình 3, các ampe kế

và dây nối điện trở không đáng kể, 

, 

a. Tính chỉ số của các ampe kế.

b. Đổi chỗ 2 điện trở R1 và R2 thì các ampe kế chia bao
nhiêu? Xác định chiều dòng điện đi qua ampe kế A2.

Bài 4 (2,0 điểm)  Một khối gỗ hình lập phương có cạnh a = 20cm được thả trong nước. Thấy
phần gỗ nổi trong nước có độ dài h = 5 cm. Biết khối lượng riêng của nước D0 = 103 kg/m3.
a. Tính khối lượng riêng D1 của gỗ?
b. Nối khối gỗ với quả cầu sắt đặc có khối lượng riêng D2 = 7800 kg/m3 với một sợi dây mảnh
không co dãn để khối gỗ chìm hoàn toàn trong nước thì quả cầu sắt phải có khối lượng ít nhất
bằng bao nhiêu?

Bài 5 (2,0 điểm)  Một bạn muốn biết viên nước đá nổi hay chìm trong dầu (dầu ăn có khối 
lượng riêng 0,800 g/mL) nên đã tiến hành thí nghiệm bằng cách thả viên nước đá vào trong 
110 cm3 dầu và thu được kết quả như hình dưới.

1. Xác định khối lượng riêng của nước đá.

2. Xác định khối lượng riêng của nước.



3. Từ kết quả tính được, giải thích vì sao viên nước đá nổi trong nước nhưng lại chìm khi thả 
vào dầu.
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Bài 1

2,0
điểm

Gọi s là chiều dài nửa quãng đường mà người đi xe đạp phải đi.
Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu s1 = s với tốc độ v1 là:

Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại s2 = s với tốc độ v2 là:

Vậy tổng thời gian đi hết cả quãng đường là: 

Tốc độ trung bình của người đi xe đạp trên cả quãng đường là:
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Bài 2

2,0
điểm

+ Vì vật sáng AB (Vật thật) cho ảnh bên kia thấu kính nên ảnh là ảnh 
thật. Vậy vật AB phải ở ngoài OF.

+ Dựng thấu kính, qua thấu kính dựng vật AB vuông góc với trục chính.
Bằng phép vẽ xác định được ảnh A’B’ của AB như hình.
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Theo đề ra ta có: OF = OF’ = 12cm; và AA’ = 50cm

Xét các tam giác đồng dạng ABO và A’B’O ta có:  

Xét các tam giác đồng dạng  và ta có: 

Từ và suy ra: 

Lại có: 

Giải và ta có: OA’2 – 50.OA’ + 600 = 0

Vậy có hai vị trí của vật cho ảnh thật thoả mãn điều kiện bài ra.
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Bài 3

2,0
điểm

a/ Theo đề ra ta có:   nên đây là mạch cầu cân bằng vì vậy

không có dòng điện qua ampe kế A2  ampe kế  chỉ số 0.

Vì các ampe kế không có điện trở nên điện trở tương đương của mạch là:

Ampe kế chỉ cường độ dòng điện mạch chính nên số chỉ của nó là

b/ Khi đổi chỗ các điện trở  và  thì điện trở tương đương của mạch

không thay đổi, ampe kế  vẫn chỉ 3A

Hiệu điện thế 

Mà 

Ta có 

0,25
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Do dòng điện qua ampe kế A2 có chiều từ N đến M.

Tại nút M ta có ampe kế  chỉ 1A.
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 Bài 4

2,0
điểm

a/ Khi khối gỗ cân bằng trong nước:

Khối lượng riêng của gỗ là 750kg/m3.

b) Nối thêm quả cầu sắt vào khối gỗ, khối gỗ chìm hoàn toàn trong nước.
Khi hệ thống cân bằng ta có:

P+P2 = FA1+FA2

⇒ 10D1.a3+10m=10D0.a3+10D0.
⇒ m+D1. a3=D0. a3+D0. 
Thay các giá trị vào:

m+750.(0,2)3=10000.(0,2)3+1000. 
⇒ m+6=8+1000. 
⇒m−  = 2⇒ 7,8m−m=15,6⇒ m ≈ 2,3(kg)
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Bài 5

2,0
điểm

Tóm tắt:

Vd = 50cm3
; Dđá = 0,8g/mL ; 

Cách làm:

1/  Vđá = 176 – 110 = 66cm3

mđá = 271 – 210 = 61g

KLR của nước đá: g/cm3
2/ Vn = 170 – 110 = 60cm3
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mn = 271 – 210 = 61g

KLR của nước: g/cm3
3. Do:

Dđá > Dd  (0,92 > 0,8) nên nước đá chìm trong dầu

Dđá < Dn  (0,92 < 1,02 ) nên nước đá nổi trên nước
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Lưu ý khi chấm:

- Giám khảo chấm điểm thành phần rồi cộng lại thành Điểm bài thi.

- Điểm bài thi không làm tròn, mà giữ nguyên đến 0,25 điểm.

- Nếu thí sinh có cách giải đúng thì vẫn cho điểm tương ứng với thang điểm của 
hướng dẫn chấm.


